
ĐỀ ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 1
NỘI DUNG: SỐ VÀ PHÉP SO SÁNH TRONG PHẠM VI 100 - HÌNH HỌC

Bài 1. Phân tích cấu tạo số:
a) Số 35 gồm  chục và

 đơn vị.
b) Số 80 gồm  chục và

 đơn vị.

c) Số gồm 4 chục và 7 đơn vị viết là: d) Số gồm 9 chục và 0 đơn vị viết là:

Bài 2. Viết theo mẫu:
a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Năm mươi tư:         Bảy mươi mốt:         Một trăm:

b) Đọc các số sau:

65: 

19: 

Bài 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

34 ... 43 72 ... 70 + 2 56 ... 65 90 ... 89

Bài 4. Cho các số: 27, 72, 19, 91.
- Khoanh tròn vào số lớn nhất.

- Gạch chân dưới số bé nhất.

- Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn:

Bài 5. Cho ba tấm thẻ số sau:

Hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau có thể lập được từ ba tấm thẻ trên:

3 0 5



Bài 6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành quy luật:

a) 2, 4, 6, 8, , . (Đếm thêm 2)

b) 5, 10, 15, , , 30. (Đếm thêm 5)

c) 10, 20, 30, , 50, . (Đếm thêm 10)

Bài 7. Quan sát hình vẽ dưới đây và trả lời câu hỏi:

- Có  hình vuông.

- Có  hình tam giác.

- Có  hình tròn.

Bài 8. Giải bài toán:

Lớp 1A có 3 chục bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu bạn?

Phép tính: 

Trả lời: 


